
Biểu mẫu 05: Sở Tài chính

Phụ lục số 02

Đơn vị 
tính  Số liệu 

1 Tỷ lệ thực hiện Kế hoạch 
giải ngân vốn đầu tư công

1.1 Kế hoạch được giao

1.2 Đã thực hiện

2

Thực hiện tự chủ tài 
chính của đơn vị sự 
nghiệp (ĐVSN) tại địa 
phương (lũy kế đến thời 
điểm báo cáo)

100

2.1 Tổng số ĐVSN công lập tại 
địa phương Đơn vị 100 96/100 ĐVSN công lập khối tỉnh đã được cấp có thẩm quyền giao quyền 

tự chủ tài chính giai đoạn 2024-2025.

2.2 Số ĐVSN tự bảo đảm chi 
thường xuyên và chi đầu tư Đơn vị 0

2.3 Số ĐVSN tự bảo đảm chi 
thường xuyên Đơn vị 17

1. Viện Quy hoạch xây dựng; 2. Bệnh viện Đa khoa; 3. Bệnh viện Sản - 
Nhi; 4. Bệnh viện Mắt; 5. Bệnh viện Phổi; 6. Bệnh viện Đa khoa huyện 
Kim Sơn; 7. Ban Quản lý dự án Vốn Sự nghiệp kinh tế; 8. Trung tâm 
Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 35-02D; 9. Xí nghiệp bến xe khách 
Ninh Bình; 10. Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ; 111. Bệnh 
viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Tam Điệp; 12. Ban Quản lý Dự 
án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; 13. Ban Quản 
lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông; 14. Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; 15. 
Trung tâm Tư vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn; 16. 
Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng; 17. Văn phòng Đăng ký đất 
đai

BIỂU THỐNG KÊ SỐ LIỆU VỀ CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG NĂM 2024
(Số liệu tính từ ngày 06/12/2024 đến ngày 01/6/2025)

(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-STC ngày        /6/2025 của Sở Tài chính)

STT Chỉ tiêu thống kê

Kết quả thống kê

Ghi chú
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Ghi chú

2.4 Số ĐVSN tự bảo đảm một 
phần chi thường xuyên Đơn vị 56

1. Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công; 2. Trường Phổ thông 
thực hành sư phạm Tràng An; 3. Phòng Công chứng số 1; 4. Trung tâm 
Dịch vụ đấu giá tài sản; 5. Trung tâm Bảo tồn di tích Lịch sử - Văn hóa 
Cố đô Hoa Lư; 6. Trung tâm Đo lường và Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; 
7. Trường THPT Hoa Lư A; 8. Trường THPT Trần Hưng Đạo; 9. 
Trường THPT Gia Viễn A; 10. Trường THPT Gia Viễn B; 11. Trường 
THPT Gia Viễn C; 12. Trường THPT Nho Quan A; 13. Trường THPT 
Nho Quan B; 14. Trường THPT Nho Quan C; 15. Trường THPT Kim 
Sơn A; 16. Trường THPT Kim Sơn B; 17. Trường THPT Kim Sơn C; 
18. Trường THPT Yên Khánh A; 19. Trường THPT Yên Khánh B; 20. 
Trường THPT Yên Mô A; 21. Trường THPT Yên Mô B; 22. Trường 
THPT Nguyễn Huệ; 23. Trường THPT Bình Minh; 24. Trường THPT 
Đinh Tiên Hoàng; 25. Trường THPT Ngô Thì Nhậm; 26. Trường THPT 
Vũ Duy Thanh; 27. Trường THPT Tạ Uyên; 28. Trường THPT Ninh 
Bình - Bạc Liêu; 29. Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy; 30. Trung 
tâm GDTX, Tin học và Ngoại ngữ; 31. Trường Đại học Hoa Lư; 32. 
Bệnh viện Y học cổ truyền; 33. Bệnh viện Tâm thần; 34. Bệnh viện 
Phục hồi chức năng; 35. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 36. Trung tâm 
Kiểm nghiệm Dược phẩm mỹ phẩm; 37. Trung tâm Giám định y khoa; 
38. Trung tâm Cấp cứu 115; 39. Trung tâm Y tế thành phố Hoa Lư; 40. 
Trung tâm Y tế thành phố Tam Điệp; 41. Trung tâm Y tế huyện Yên 
Mô; 42. Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn; 43. Trung tâm Y tế huyện Yên 
Khánh; 44. Trường Cao đẳng y tế; 45. Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ 
thuật và Du lịch; 46. Trung tâm Nước sạch & Quan trắc; 47. Trung tâm 
Phát triển Quỹ đất; 48. Báo và Đài Phát thanh và Truyền hình; 49. Trung 
tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; 50. Trung tâm Thanh thiếu 
nhi tỉnh; 51. Trung tâm GDNN- GDTX Nho Quan; 52. Trung tâm 
GDNN- GDTX Gia Viễn; 53. Trung tâm GDNN- GDTX Yên Khánh; 
54. Trung tâm GDNN- GDTX Kim Sơn; 55. Trung tâm GDNN- GDTX 
Yên Mô; 56. Trung tâm GDNN- GDTX Tam Điệp

2.5 Số ĐVSN do Nhà nước bảo 
đảm chi thường xuyên Đơn vị 27

1. Trung tâm Tin học - Công báo; 2. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ 
trợ phát triển doanh nghiệp; 3. Trung tâm Lưu trữ lịch sử; 4. Trung tâm 
Trợ giúp pháp lý; 5. Nhà hát Chèo; 6. Trung tâm Văn hóa; 7. Thư viện; 
8. Bảo tàng; 9. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao; 10. 
Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch; 11. Ban quản lý Quần thể danh 
thắng Tràng An; 12. Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và 
phát triển cụm công nghiệp; 13. Trường THPT Dân tộc nội trú; 14. 
Trường Chính trị; 15. Trung tâm Pháp y; 16. Trung tâm Y tế huyện Nho 
Quan; 17. Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn; 18. Trạm Kiểm tra tải trọng 
và Đăng kiểm thủy; 19. Trung tâm Phục hồi chức năng tâm thần; 20. 
Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội; 21. Cơ sở Cai nghiện ma túy; 22. 
Trung tâm Dịch vụ việc làm; 23. Trung tâm Điều dưỡng Thương binh 
Nho Quan; 24. Trung tâm Điều dưỡng người có công; 25. BQL Công 
viên Động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh NB; 26. Trung tâm Khuyến 
nông - Khuyến lâm - Khuyến ngư; 27. Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ 
nông dân; .

2.6

Số lượng ĐVSN đã chuyển 
đổi thành công ty cổ phần 
(lũy kế đến thời điểm báo 
cáo)

Đơn vị 0

Ghi chú: Đến nay còn 04/100 đơn vị chưa được phê duyệt phương án tự chủ tài chính là: Công ty Phát triển hạ 
tầng khu công nghiệp (do chưa thống nhất phương án mức thu dịch vụ sự nghiệp công làm cơ sở xác định doanh 
thu, chi phí và phương án tài chính); Trung tâm Bảo trì đường bộ; Trung tâm Điều hành giao thông; Báo và Đài 
Phát thanh Truyền hình tỉnh;
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